CHƯƠNG VII:   ĐỘNG LƯỢNG
BÀI 18: ĐỘNG LƯỢNG VÀ ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG





I. Động lượng:
    1. Khái niệm động lượng:
-  Đại lượng đặc trưng cho khả năng ……………………… của vật này lên vật khác thông qua …………… giữa chúng được gọi là động lượng.
[image: A baseballs flying through the air

Description automatically generated]-  Động lượng của một vật là đại lượng được đo bằng tích của ………………. và …………… của vật.
Độ lớn: 
Hướng: 



      Trong đó: ………………………………
		………………………………
		………………………………
    2. Lưu ý:
- Động lượng là một đại lượng ………… có hướng trùng với hướng của ………………….
- Động lượng phụ thuộc vào …………………….
- Véc tơ động lượng của hệ gồm nhiều vật bằng ………………………………… của các vật đó:




- Xét hệ có hai vật m1, m2 chuyển động với vận tốc [image: ]. Động lượng của hệ: 




	+ Nếu [image: ] thì : độ lớn động lượng của hệ: 
 
+ Nếu [image: ][image: ][image: ] thì : độ lớn động lượng của hệ: 
 
+ Nếu [image: ][image: ][image: ] thì : độ lớn động lượng của hệ: 
 
+ Nếu [image: ][image: ][image: ] thì : độ lớn động lượng của hệ: 
	+ Nếu p1 = p2: độ lớn động lượng của hệ: 
[image: A person playing football with a ball

Description automatically generated]Ví dụ(SGK T.115): 
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
II. Định luật bảo toàn động lượng:
  1. Hệ kín (hệ cô lập):
-  Một hệ được xem là hệ kín khi hệ đó không có …………… với các vật bên ngoài hệ.
-  Ngoài ra, khi tương tác của các vật bên ngoài hệ lên hệ bị …………… hoặc ……………….. so với tương tác giữa các thành phần của hệ, hệ vẫn có thể xem gần đúng là hệ kín.
- Các vật trong hệ tương tác lẫn nhau gọi là ……………, những lực từ bên ngoài gọi là ……………………
  2. Định luật bảo toàn động lượng:
Động lượng của một hệ kín luôn bảo toàn: 
 				

	
- Nếu hệ kín có hai vật thì: 
	    Trong đó: 	…………………………………………………………………………
			…………………………………………………………………………
  c/ Vận dụng định luật bảo toàn động lượng:
Ví dụ(SGK T.118): 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

· CỦNG CỐ LÝ THUYẾT
Câu 1: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
	vectơ; cùng
	truyền chuyển động
	xung lượng; lực

	không có tương tác
	nội lực
	tổng vectơ


a.  Đại lượng đặc trưng cho khả năng …………………... của vật này lên vật khác thông qua tương tác giữa chúng được gọi là động lượng.
b.  Động lượng là một đại lượng …………… có hướng …………… với hướng của vận tốc.
c.  Vectơ động lượng của nhiều vật bằng ……………….......... động lượng của các vật đó.
d.  Một hệ được xem là hệ kín khi hệ đó ………………. với các vật bên ngoài hệ.
e.  Trong một hệ cô lập, chỉ có các ……………… tương tác giữa các vật.
f.  Vậy độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng ……………………. của tổng các ………… tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.
Câu 2: Gọi m là khối lượng của vật, v là vận tốc của vật. Động lượng của vật có độ lớn:
A. mv2/2	B. mv2 	C. mv/2	D. m.v 
Câu 3: Động lượng là một đại lượng
A. Véctơ.          B. Vô hướng.       C. Không xác định.       D. Chỉ tồn tại trong những vụ va chạm.

Câu 4: Động lượng của một vật khối lượng m đang chuyển động với vận tốc  là đại lượng được xác định bởi công thức:


A. .			B. p = m.v.		C. p = m.a.		D. .
Câu 5: Đơn vị nào không phải đơn vị của động lượng?
A. kg.m/s.	B. N.s.	C. kg.m2/s.	D. J.s/m.
Câu 6: Trong hệ thống đơn vị SI, đơn vị của động lượng là
A. kgms.      	B. kgm/s2.     	C. kgms2.	D. kgm/s.
Câu 7: Đơn vị của động lượng bằng
A. N/s.	B. N.s.	C. N.m.	D. N.m/s.


Câu 8: Chọn phát biểu đúng về mối quan hệ giữa vectơ động lượng và vectơ vận tốc của một chất điểm
A. Cùng phương, ngược chiều. 	B. Cùng phương, cùng chiều. 
C. Vuông góc với nhau.  	D. Hợp với nhau một góc α0.
Câu 9: Khi vận tốc của một vật giảm 2 lần thì động lượng của vật
A. tăng 2 lần.	B. tăng 4 lần.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 10: Một vật có khối lượng không đổi. Khi vận tốc của vật tăng gấp đôi thì
A. động lượng của vật tăng gấp đôi.	B. gia tốc của vật tăng gấp đôi.
C. động năng của vật tăng gấp đôi.	D. thế năng của vật tăng gấp đôi.
Câu 11: Chọn câu phát biểu sai?
A. Động lượng là một đại lượng véctơ.    
B. Động lượng luôn được tính bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
C. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì vận tốc luôn luôn dương.
D. Động lượng luôn cùng hướng với vận tốc vì khối lượng luôn luôn dương.
Câu 12: Chọn câu phát biểu đúng nhất?
A. Véc tơ động lượng của hệ được bảo toàn.	
B. Véc tơ động lượng toàn phần của hệ được bảo toàn.
C. Véc tơ động lượng toàn phần của hệ kín được bảo toàn. 
D. Động lượng của hệ kín được bảo toàn.
Câu 13: Véc tơ động lượng là véc tơ
A. cùng phương, ngược chiều với véc tơ vận tốc.	
B. có phương hợp với véc tơ vận tốc một góc α bất kỳ.
C. có phương vuông góc với véc tơ vận tốc.	
D. cùng phương, cùng chiều với véc tơ vận tốc.
Câu 14: Hệ vật –Trái Đất chỉ gần đúng là hệ kín vì
A. Trái Đất luôn chuyển động.	       B. Trái Đất luôn luôn hút vật.
C. vật luôn chịu tác dụng của trọng lực. 
D. luôn tồn tại các lực hấp dẫn từ các thiên thể trong vũ trụ tác dụng lên vật.
Câu 15: Định luật bảo toàn động lượng chỉ đúng trong trường hợp
A. hệ có ma sát.                 B. hệ không có ma sát.	C. hệ kín có ma sát.	D. hệ cô lập.
Câu 16: Định luật bảo toàn động lượng tương đương với
A. định luật I Niu-tơn.	B. định luật II Niu-tơn.	
C. định luật III Niu-tơn.	D. không tương đương với các định luật Niu-tơn.
Câu 17: chuyển động bằng phản lực tuân theo
A. định luật bảo toàn công.   		B. Định luật II Niu-tơn.  
C. định luật bảo toàn động lượng.	D. định luật III Niu-tơn.
[image: Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho sÃºng trÆ°á»�ng Ä�áº·t trÃªn vai cá»§a chiáº¿n sÄ© Viá»�t Nam]Câu 18: Sở dĩ khi bắn súng trường (quan sát hình ảnh) các chiến sĩ phải tì vai vào báng súng vì hiện tượng giật lùi của súng có thể gây chấn thương cho vai. Hiện tượng súng giật lùi trên trên liên quan đến 
A. chuyển động theo quán tính.	B. chuyển động do va chạm.
C. chuyển động ném ngang.	D. chuyển động bằng phản lực.

Câu 19: Biểu thức  là biểu thức tính độ lớn tổng động lượng của hệ trong trường hợp
A. hai véctơ vận tốc cùng hướng.                      B. hai véctơ vận tốc cùng phương ngược chiều.
C. hai véctơ vận tốc vuông góc với nhau.         D. hai véctơ vận tốc hợp với nhau một góc 600.

· CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Tính độ lớn động lượng trong các trường hợp sau:
a) Một xe buýt khối lượng 3 tấn đang chuyển động với tốc độ 72 km/h
b) Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt trời với tốc độ 2,98.104 m/s. Biết khối lượng Trái Đất là 5,972.1024 kg. ĐS: 6.104kg.m/s; 1,78.1029kg.m/s
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Một ô tô khối lượng 1 tấn đang chuyển động với tốc độ 60 km/h và một xe tải có khối lượng 2 tấn đang chuyển động với tốc độ 10 m/s. Tính tỉ số độ lớn động lượng của hai xe. ĐS: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Một ô tô khối lượng 1 tấn khởi hành từ trạng thái nghỉ có gia tốc không đổi là 1 m/s2. Tính động lượng của ô tô sau khi nó đi được quãng đường 50 m. ĐS: 10000kg.m/s
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Câu 4: Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 200 g và m2 = 600 g, chuyển động với vận tốc v1 = 6 m/s và v2 = 2 m/s. Tìm tổng động lượng của hệ trong các trường hợp:






a.        b.   	c.  hợp với  một góc 1200. ĐS: 2,4kg.m/s; 1,7kg.m/s; 1,2kg.m/s
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

[image: ]Câu 5: Một người giữ nằm ngang một khẩu súng trường có khối lượng 3 kg và bắn một viên đạn có khối lượng 10 g. Vận tốc của đạn khi ra khỏi nòng súng là 600 m/s. Hỏi báng súng chuyển động như thế nào, với vận tốc bao nhiêu sau khi bắn? ĐS: giật lùi với vận tốc 2m/s.
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

[image: A rocket launching with smoke and trees in the background

Description automatically generated]Câu 6:  Một tên lửa mang nhiên liệu có khối lượng tổng cộng 500 tấn, ban đầu đứng yên. Sau khi khởi động nó phụt ra một khối khí có khối lượng 100 tấn với vận tốc 7200 km/h. Tính vận tốc bay lên của tên lửa. ĐS: 1800km/h
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Câu 7: Một viên đạn đang bay theo phương ngang với vận tốc 10m/s thì nổ thành 2 mảnh có khối lượng là 1 kg và 1,5 kg. Sau khi nổ, mảnh lớn chuyển động theo phương, chiều như cũ với vận tốc 25 m/s. Xác định phương, chiều, độ lớn vận tốc mảnh nhỏ. ĐS: bay ngược lại với vận tốc 12,5m/s
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Câu 8: Một viên đạn nặng 6g được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng trường 4kg với tốc độ 320m/s.
	a/ Tìm tốc độ giật lùi của súng. ĐS: 0,48m/s; 0,0243m/s
	b/ Nếu một người nặng 75kg tì khẩu súng vào vai và ngắm bắn thì tốc độ giật lùi của người là bao nhiêu?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

· TRẮC NGHIỆM BÀI TẬP CƠ BẢN
Câu 1: Một vật có khối lượng 1 kg đang chuyển động với vận tốc 2 m/s, động lượng của vật là
A. 2 kg.m/s.	B. 0,5 kg.m/s.	C. 3 kg.m/s.	D. 1 kg.m/s.
Câu 2: Một vật có khối lượng 2 kg, có động lượng 6 kg.m/s, vật đang chuyển động với vận tốc
A. 18 m/s.	B. 12 m/s.	C. 3 m/s.	D. 5 m/s.      
Dùng dữ liệu sau để trả lời 4 câu sau
Một hệ gồm hai vật có khối lượng m1 = 1 kg và m2 = 3 kg chuyển động với các vận tốc có độ lớn lần lượt là v1 = 3 m/s và v2 = 1 m/s. Độ lớn động lượng của hệ trong trường hợp khi các véc tơ vận tốc của hai vật


Câu 3:  và  cùng hướng là
A. 4 kg.m/s.	B. 6 kg.m/s.	C. 2 kg.m/s.	D. 0 kg.m/s.


Câu 4: và  cùng phương, ngược chiều là
A. 6 kg.m/s.	B. 0 kgm/s.	C. 2 kg.m/s.	D. 4 kg.m/s.


Câu 5: vuông góc với  là




A. 3 kg.m/s.	B. 2 kg.m/s.	C. 4 kg.m/s.	D. 3 kg.m/s.


Câu 6: hợp với  góc 1200 là	




A. 2 kg.m/s và hợp với  góc 450.	B. 3 kg.m/s và hợp với  góc 450.



C. 2kg.m/s và hợp với góc 300.	D. 3 kg.m/s và hợp với  góc 600.
Câu 7: Một vật khối lượng m  =  500g chuyển động thẳng theo chiều âm trục tọa độ x với vận tốc  43,2 km/h. Động lượng của vật có giá trị là: 
A. -6 kgm/s           	B. -3 kgm/s     	C. 6 kgm/s                      D. 3 kgm/s      
Câu 8: Hệ gồm hai vật 1 và 2 có khối lượng và tốc độ lần lượt là 1 kg; 3 m/s và 1,5 kg; 2 m/s. Biết hai vật chuyển động theo hướng ngược nhau. Tổng động lượng của hệ này là
A. 6 kg.m/s.  	B. 0 kg.m/s.  	C. 3 kg.m/s.                    D. 4,5 kg.m/s.
Câu 9: Một khẩu súng đang đứng yên khối lượng 5 kg bắn ra một viên đạn theo phương ngang có khối lượng 10 g với vận tốc 600 m/s. Khi viên đạn thoát ra thì súng giật lùi với tốc độ bằng 
		A. 1,2 km/s.	B. 1,2 m/s. 	C. 0,3 km/s.	D. 0,3 m/s. 
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